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                         TB, ngày 11 tháng 7 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TB 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán chủ trì phiên họp: Ông Vũ Đông Giang. 

2. Thư ký phiên họp: Bà Phạm Thị Sáng. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh TB tiến hành 

phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại đối với Quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng số 18/2023/QĐ-TA ngày 12 tháng 6 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh TB đối với: 

-Họ và tên: Nguyễn Trương Trường G, sinh ngày: 25/12/2006 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 9/12 

Nơi cư trú: Thôn CG, xã ĐQ, huyện ĐH, tỉnh TB. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Tiền án: Không;  

Tiền sự: 03 tiền sự. Quyết định số 19/QĐ-XPHC ngày 01/8/2022 của Công 

an xã ĐT xử phạt hành chính đối với G về hành vi cung cấp thông tin giả; Quyết 

định số 01/QĐ-XPHC ngày 25/12/2022 của Công an xã ĐT xử phạt hành chính đối 

với G về hành vi khiêu khích, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của 

người khác; Quyết định số 01a/QĐ-XPHC ngày 04/01/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện ĐH xử phạt hành chính đối với G về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ 

hỗ trợ. 

Con ông: Nguyễn Văn GI và bà Trương Thị N. 

(G vắng mặt không có lý do). 

* Có sự tham gia của: 

1. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TB: Ông Đỗ Hải Bằng - Kiểm sát 

viên.  

2. Đại diện Cơ quan đề nghị: Trưởng Công an huyện ĐH, tỉnh TB.  
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- Người đại diện theo ủy quyền của Trưởng Công an huyện ĐH: Ông Phạm 

Minh T - Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an 

huyện ĐH, tỉnh TB. 

3. Người giám hộ của Nguyễn Trương Trường G có khiếu nại: Ông 

Nguyễn Đình L, sinh năm 1965 (là ông nội của G); Địa chỉ: Thôn CG, xã ĐQ, 

huyện ĐH, tỉnh TB (có mặt). 

NHẬN THẤY: 

Theo Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh TB, Nguyễn Trương Trường G có những 

hành vi vi phạm pháp luật cụ thể như sau: 

Nguyễn Trương Trường G, sinh ngày 25/12/2006 là đối tượng trên 16 tuổi 

đến dưới 18 tuổi hiện không đi học, không có công việc ổn định. Tại địa phương G 

có nhiều hành vi vi phạm pháp luật đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể: 

Quyết định số 19/QĐ-XPHC ngày 01/8/2022 của Công an xã ĐT xử phạt hành 

chính đối với G về hành vi cung cấp thông tin giả; Quyết định số 01/QĐ-XPHC 

ngày 25/12/2022 của Công an xã ĐT xử phạt hành chính đối với G về hành vi 

khiêu khích, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác; 

Quyết định số 01a/QĐ-XPHC ngày 04/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện ĐH xử 

phạt hành chính đối với G về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. 

Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ĐQ, huyện ĐH, tỉnh TB đã quyết định 

số 07/QĐ-XPTT ngày 16 tháng 01 năm 2023 về việc áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã đối với Nguyễn Trương Trường G với thời hạn 06 tháng. 

Trong thời gian thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, ngày 

20/4/2023, G tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản bị Công an huyện ĐH, tỉnh TB đã 

ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 19/QĐ-XPHC ngày 10/5/2023 đối với 

G.  

Tại văn bản số 408/BC-CAH ngày 18/5/2023 của Công an huyện ĐH, tỉnh 

TB đề nghị Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh TB xem xét, quyết định áp dụng biện 

pháp “Đưa vào trường giáo dưỡng” tại: Trường giáo dưỡng số 2, địa chỉ: xã MS, 

huyện YM, tỉnh NB đối với Nguyễn Trương Trường G từ 06 tháng đến 24 tháng. 

Tại Quyết định số 18/2023/QĐ-TA ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Tòa 

án nhân dân huyện ĐH, tỉnh TB đã quyết định: 

- Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng số 02, tỉnh 

NB đối với Nguyễn Trương Trường G, sinh ngày 25/12/2006; Nơi thường trú: 

Thôn CG, xã ĐQ, huyện ĐH, tỉnh TB. 
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- Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 01 năm 06 tháng, kể từ ngày 

người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi trường giáo 

dưỡng. 

Ngày 22/6/2023 ông Nguyễn Đình L (người giám hộ của Nguyễn Trương 

Trường G) nhận tống đạt Quyết định số 18/2023/QĐ-TA ngày 12 tháng 6 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh TB; Ngày 23/6/2023 ông Nguyễn Đình 

L có đơn khiếu nại với lý do bố mẹ của G ly hôn, không ai nuôi và hiện đang ở với 

ông bà nội, do ông bà tuổi cao, sức khỏe yếu chỉ có một mình G để nương tựa lúc 

ốm đau, gia đình có công với cách mạng nên đề nghị được giáo dục G tại nhà và 

không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với G. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TB tham gia phiên họp phát 

biểu quan điểm:  

- Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong việc giải quyết 

khiếu nại đúng quy định tại điều 34 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 

13/12/2022 quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp 

xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

 - Về nội dung: Tại phiên họp không phát sinh tình tiết mới làm cơ sở để xem 

xét yêu cầu của người khiếu nại, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh TB không chấp nhận 

khiếu nại của ông Nguyễn Đình L. Áp dụng khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh số 

03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết 

định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Giữ nguyên 

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng số 

18/2023/QĐ-TA ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh 

TB. 

Căn cứ vào các tài liệu được xem xét trong hồ sơ và tại phiên họp; Ý kiến 

của Kiểm sát viên, lời trình bày của người khiếu nại. 

XÉT THẤY: 

[1] Về trình tự, thủ tục khiếu nại: ông Nguyễn Đình L là người giám hộ của 

Nguyễn Trương Trường G có quyền khiếu nại, khiếu nại được thực hiện trong thời 

hạn luật định, do đó việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân 

dân tỉnh TB. 

[2] Về Quyết định áp dụng biện pháp hành chính đưa vào trường giáo dưỡng: 

Nguyễn Trương Trường G là đối tượng trên 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, đã 03 lần bị 

xử phạt hành chính và bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ĐQ, huyện ĐH, tỉnh TB ra 

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính “Giáo dục tại xã” với thời hạn 06 

tháng. Trong thời gian giáo dục tại xã, G tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản 

và bị Công an huyện ĐH, tỉnh TB ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Hành 
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vi của G vi phạm khoản 4 Điều 90; khoản 4 Điều 92 Luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2020. 

Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh TB đã quyết định áp dụng biện pháp đưa 

vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Trương Trường G với thời gian 01 năm 06 

tháng là đúng quy định của pháp luật. Do đó Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

TB tham gia phiên họp đề nghị giữ nguyên Quyết định áp dụng biện pháp hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh TB là có căn 

cứ chấp nhận. 

[3] Xét nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đình L (người giám hộ của 

Nguyễn Trương Trường G) thấy: Ông L đề nghị Thẩm phán xem xét hoàn cảnh 

của Nguyễn Trương Trường G và gia đình ông thuộc gia đình có công với Nhà 

nước, ông đề nghị không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với 

Nguyễn Trương Trường G. Tuy nhiên nội dung ông L đưa ra không phải là căn cứ 

để không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Trương 

Trường G. Việc ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng của 

Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh TB được căn cứ vào các hành vi vi phạm của 

Nguyễn Trương Trường G và các quy định của pháp luật như đã phân tích tại mục 

[2]. Do đó việc ông L đề nghị không áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 

đối với Nguyễn Trương Trường G là không có cơ sở chấp nhận.  

Xét thấy cần quyết định không chấp nhận khiếu nại, giữ nguyên quyết định 

của Tòa án nhân dân huyện ĐH, tỉnh TB đưa Nguyễn Trương Trường G vào trường 

giáo dưỡng là phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh số 

03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại 

Tòa án nhân dân. 

Các nội dung không khiếu nại không xem xét giải quyết.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 

13/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về trình tự, thủ tục xem xét, 

quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Không 

chấp nhận khiếu nại, giữ nguyên Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng số 18/2023/QĐ-TA ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Tòa 

án nhân dân huyện ĐH, tỉnh TB đối với Nguyễn Trương Trường G. 

2. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng số 02, 

tỉnh NB đối với Nguyễn Trương Trường G, sinh ngày 25/12/2006; Nơi thường trú: 

Thôn CG, xã ĐQ, huyện ĐH, tỉnh TB. 
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 Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 01 năm 06 tháng, kể từ ngày 

người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi trường giáo 

dưỡng. 

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định./. 

Nơi nhận:                                            

- VKSND tỉnh TB;     

- CA-TA-VKS huyện ĐH;                                    

- Cơ quan đề nghị; 

- Người khiếu nại; 

- Lưu hồ sơ;  

- Lưu HC-TP 

THẨM PHÁN 

(đã ký) 

 

 

Vũ Đông Giang 

 

. 

                                                                                       

  

  

  


